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01  /  THÔNG TIN NHÀ CUNG CẤP

Tổng quan doanh nghiệp
Nhà sản xuất đèn LED cho nhà ở, thương mại, tủ trưng bày và công trình.

DOANH NGHIỆP Zhongshan Tianye Lighting Co., Ltd.

ĐỊA CHỈ Thị trấn Cổ Trấn, TP. Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

HOẠT ĐỘNG Nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh đèn LED

DỊCH VỤ Cung cấp sản phẩm; nhận gia công OEM và ODM

THỊ TRƯỜNG Ả Rập Xê Út, Nga, Việt Nam và các thị trường khác

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

Doanh nghiệp có máy gắn linh kiện SMT tự động, dây chuyền lắp ráp và quy trình kiểm soát chất lượng.
Danh mục gồm đèn ốp trần, tấm LED thay thế, module LED, thanh LED cứng, dải LED COB, đèn tuýp
T5/T8, đèn tủ lạnh và đèn chống ẩm.

CUNG CẤP THEO NHU CẦU

Có thể đối chiếu cấu hình từng mã hàng, mẫu thử, tài liệu kỹ thuật, chứng nhận liên quan và điều kiện
thương mại trước khi đặt hàng.
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02  /  HIỆN DIỆN VẬT CHẤT

Cửa hàng và nhà xưởng
Hình ảnh cơ sở, khu vực sản xuất và kho hàng của doanh nghiệp.

ĐIỂM BÁN HÀNG KHU VỰC SẢN XUẤT

KHU VỰC KHO LẮP RÁP VÀ LƯU KHO
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03  /  HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Không gian ứng dụng
Một số mẫu đèn trong các không gian nội thất; hình ảnh phục vụ tham khảo sản phẩm.

03 Đèn ốp trần phòng ngủ quang phổ đầy đủ 04 Đèn ốp trần vân gỗ óc chó kiểu Nhật

05 Đèn treo bàn ăn vân gỗ óc chó 07 Đèn ốp trần phòng trẻ em
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03  /  HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Không gian ứng dụng
Một số mẫu đèn trong các không gian nội thất; hình ảnh phục vụ tham khảo sản phẩm.

11 Đèn dạng thanh vân gỗ óc chó 17 Đèn thả tròn LED hiện đại

21 Đèn phòng ngủ vân gỗ óc chó cổ điển 29 Đèn ốp trần chữ nhật siêu mỏng
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04  /  PHÂN NHÓM SẢN PHẨM

Danh mục 35 nhóm
Thông số là khoảng cấu hình trong tài liệu sản phẩm; cần xác nhận theo mã hàng cụ thể.

01-07 ĐÈN ỐP TRẦN VÀ ĐÈN PHÒNG NGỦ

Dạng tròn, vuông, chống nước, mẫu cho trẻ em

08-16 ĐÈN TRANG TRÍ VÀ DẠNG THANH

Vân gỗ, lối vào, đám mây, kiểu tuyến tính

17-26 ĐÈN THẢ VÀ ĐÈN PHÒNG KHÁCH

Phong cách kem, quạt trần, lục giác

27-30 ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG

Phòng khách, phòng ngủ và mẫu chữ nhật

31-35 ĐÈN TUÝP VÀ LINH KIỆN LED

T5/T8, thanh cứng, tủ lạnh, thanh tán quang

LƯU Ý KỸ THUẬT

Công suất, kích thước, CRI và nhiệt độ màu thay đổi theo phiên bản. Xác nhận mã hàng, nguồn điện và hồ sơ chứng
nhận trước khi báo giá.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  01-02

01 Đèn ốp trần phòng ngủ dạng tròn

CÔNG SUẤT 12-108W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 23-80 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

02 Đèn ốp trần phòng ngủ dạng vuông

CÔNG SUẤT 18-120W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 23-110 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2020181001018046

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  03-04

03 Đèn ốp trần phòng ngủ quang phổ đầy đủ

CÔNG SUẤT 18-96W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 30-88 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025181001071987

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

04 Đèn ốp trần vân gỗ óc chó kiểu Nhật

CÔNG SUẤT 36W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 50 x 8 cm

CRI 95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  05-06

05 Đèn treo bàn ăn vân gỗ óc chó

CÔNG SUẤT 48-60W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 100-120 cm

CRI 95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

06 Đèn ốp trần phòng tắm chống nước

CÔNG SUẤT 18-48W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 23-45 cm

CRI 95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  07-08

07 Đèn ốp trần phòng trẻ em

CÔNG SUẤT 48W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 57 x 57 x 13 cm

CRI 90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

08 Đèn ốp trần dạng thanh bảo vệ mắt

CÔNG SUẤT 18-36W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 40-100 cm

CRI 95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  09-10

09 Đèn ốp trần cho lối vào và phòng thay đồ

CÔNG SUẤT 24-48W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 30-100 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

10 Đèn ốp trần dạng thanh hiện đại

CÔNG SUẤT 12-96W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 23-80 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025181001071987

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  11-12

11 Đèn dạng thanh vân gỗ óc chó

CÔNG SUẤT 36-52W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 80-120 cm

CRI 95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

12 Đèn ốp trần gỗ óc chó phong cách Mỹ

CÔNG SUẤT 36-52W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 35-120 cm

CRI 95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  13-14

13 Đèn ốp trần ánh sáng ấm cho phòng trẻ

CÔNG SUẤT 36-70W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 35-60 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

14 Đèn ốp trần tròn vân gỗ óc chó

Ảnh mẫu sẽ cung cấp theo mã hàng
được chọn.

CÔNG SUẤT 15-48W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 22-47 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

ẢNH SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  15-16

15 Đèn ốp trần vân gỗ óc chó cổ điển

CÔNG SUẤT 15-38W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 35 / 45 / 55 cm

CRI 95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

16 Đèn ốp trần hình đám mây

CÔNG SUẤT 25W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 50 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  17-18

17 Đèn thả tròn LED hiện đại

CÔNG SUẤT 36-108W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 40-80 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

18 Đèn ốp trần tròn siêu mỏng chống nước

CÔNG SUẤT 12-48W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 23-47 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  19-20

19 Đèn ốp trần LED tối giản A

CÔNG SUẤT 12-48W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 22-45 cm

CRI ≥95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2024371001000343

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

20 Đèn ốp trần LED tối giản B

CÔNG SUẤT 27-120W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 30-110 cm

CRI ≥90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  21-22

21 Đèn phòng ngủ vân gỗ óc chó cổ điển

CÔNG SUẤT 48-120W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 50-110 cm

CRI ≥95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

22 Đèn phòng khách phong cách kem

CÔNG SUẤT 120W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 40-95 cm

CRI ≥95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  23-24

23 Đèn thả vân gỗ kiểu Nhật

CÔNG SUẤT 80W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 50-90 cm

CRI ≥95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

24 Đèn phòng khách họa tiết gợn sóng

CÔNG SUẤT 80W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 40 / 50 / 60 cm

CRI ≥95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  25-26

25 Đèn quạt trần phòng ngủ

CÔNG SUẤT 30W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 50 cm

CRI ≥95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

26 Đèn ốp trần lục giác bảo vệ mắt

CÔNG SUẤT 18-54W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 30-60 cm

CRI ≥90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  27-28

27 Đèn phòng khách quang phổ đầy đủ

CÔNG SUẤT 30-120W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 30-95 cm

CRI ≥95

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2025011001820470

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

28 Đèn ốp trần phòng ngủ siêu mỏng

CÔNG SUẤT 18-120W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 23-110 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2020181001018046

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  29-30

29 Đèn ốp trần chữ nhật siêu mỏng

CÔNG SUẤT 20-144W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 30-110 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2020181001018046

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

30 Đèn ốp trần thông minh bảo vệ mắt

CÔNG SUẤT 12-108W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 23-80 cm

CRI 80-90

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

MÃ THAM CHIẾU CCC  2020181001018046

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  31-32

31 Đèn LED dạng thanh độ sáng cao

CÔNG SUẤT 100W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 60 / 90 / 120 cm

CRI 85

NHIỆT MÀU 3000K

Tài liệu chứng nhận: xác nhận theo mã hàng

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

32 Đèn tuýp LED liền máng T5/T8

CÔNG SUẤT 10W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 30 / 60 / 90 / 120 cm

CRI 70

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

Tài liệu chứng nhận: xác nhận theo mã hàng

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  33-34

33 Thanh LED cứng điện áp cao 220V

CÔNG SUẤT 5-15W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 10-120 cm

CRI —

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

Tài liệu chứng nhận: xác nhận theo mã hàng

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.

34 Thanh LED cho tủ trưng bày lạnh

Ảnh mẫu sẽ cung cấp theo mã hàng
được chọn.

CÔNG SUẤT 16W

ĐIỆN ÁP 220V

KÍCH THƯỚC 30-120 cm

CRI 80

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

Tài liệu chứng nhận: xác nhận theo mã hàng

ẢNH SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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05  /  SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ

NHÓM SẢN PHẨM  35-35

35 Thanh LED tán quang

CÔNG SUẤT 12W

ĐIỆN ÁP 12V

KÍCH THƯỚC 10-120 cm

CRI —

NHIỆT MÀU 3000 / 4000 / 6000K

Tài liệu chứng nhận: xác nhận theo mã hàng

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM Xác nhận cấu hình trước khi đặt hàng.
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06  /  TÀI LIỆU HỢP TÁC

Hợp đồng tham khảo
Các trang hợp đồng giúp đối tác đối chiếu hoạt động giao dịch của doanh nghiệp.

MỤC ĐÍCH CỦA PHỤ LỤC

Sáu trang hợp đồng tiếp theo thể hiện Zhongshan Tianye Lighting là một bên giao dịch. Tên,
thông tin nhận diện và con dấu của đối tác hợp tác đã được che để bảo mật.

SÁU TÀI LIỆU THAM KHẢO

01   Trang hợp đồng 02   Trang hợp đồng

03   Trang hợp đồng 04   Trang hợp đồng

05   Trang hợp đồng 06   Trang hợp đồng

Có thể cung cấp tài liệu doanh nghiệp, hồ sơ sản phẩm và bản hợp đồng đầy đủ để xác minh trong quá trình thẩm định
chính thức, với điều kiện bảo mật phù hợp.














